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TOÀ ÁN NHÂN DÂN                   CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨAVIỆT NAM 

  HUYỆN EA H’LEO        Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

    TỈNH ĐẮK LẮK       

                                    

Bản án số: 38/2023/HS-ST    

Ngày: 31/5/2023 

 

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 

TOÀ ÁN NHÂN DÂN HUYỆN EA H’LEO 

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ toạ phiên toà: Bà Lưu Thị Ngọc Thủy. 

Các Hội thẩm nhân dân:             Ông Hoàng Tuyển. 

            Ông Nguyễn Khắc Vũ. 

- Thư ký phiên tòa: Bà Đặng Thị Hòa – Thư ký Toà án nhân dân huyện 

Ea H’Leo, tỉnh Đắk Lắk. 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Ea H’Leo tham gia phiên toà: 

Ông Trịnh Văn Hai – Kiểm sát viên. 

Ngày 31 tháng 5 năm 2023, tại Phòng xử án - Tòa án nhân dân huyện Ea 

H’Leo, tỉnh Đắk Lắk xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự thụ lý số: 

32/2023/TLST-HS ngày 07 tháng 4 năm 2023, theo Quyết định đưa vụ án ra xét 

xử số: 33/2023/QĐXXST-HS ngày 24 tháng 5 năm 2023, đối với bị cáo: 

Họ và tên: Nguyễn Thanh H; Giới tính: Nam; Tên gọi khác: Không; Sinh 

ngày 22 tháng 3 năm 1995, tại tỉnh Đắk Lắk; Nơi cư trú: TDP 8, TT. E, huyện H, 

tỉnh Đắk Lắk; Quốc tịch: Việt Nam; Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: Không; Nghề nghiệp: 

Không; Trình độ học vấn: 7/12; Tiền sự: Không; Tiền án: 01 tiền án. Tại bản án số 

53/2020/HS-ST ngày 24/9/2020 của Tòa án nhân dân huyện Kr ng Năng, tỉnh Đắk 

Lắk, xử phạt 01 năm 06 tháng t  về tội Trộm cắp tài sản, chấp hành xong hình phạt 

t  24/11/2021; Con ông Nguyễn Thanh L, sinh năm 1969; con bà Nguyễn Thị V, 

sinh năm 1970; V : Tr n Thị Qu nh N, sinh năm 2001; Bị cáo c  01 ngư i con, sinh 

năm 2019. 

Nhân thân: Tại bản án số 67/2016/HS-ST ngày 23/8/2016 của TAND huyện 

Ea H’leo, tỉnh Đắk Lắk xử phạt bị cáo 06 tháng tù về tội trộm cắp tài sản; Tại bản án 

số 41/2017/HS-ST ngày 19/6/2017 của TAND huyện Ea H’leo, tỉnh Đắk Lắk xử 

phạt bị cáo 01 năm tù về tội trộm cắp tài sản; Tại bản án số 32/2023/HS-ST ngày 

27/4/2023 của Tòa án nhân dân huyện Ea H’leo, tỉnh Đắk Lắk xử phạt bị cáo 09 

tháng tù về tội Làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức.   

Bị cáo bị bắt tạm giam t  ngày 04/01/2023, có mặt tại phiên tòa. 

- Bị hại:  

+ Bà Võ Thị Thảo L, sinh năm 1970. Địa chỉ: 652 G, TT. E, huyện H, tỉnh 
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Đắk Lắk. 

+ Ông Nguyễn Quang T, sinh năm 1981. Địa chỉ: TDP 14, TT. E, huyện 

H, tỉnh Đắk Lắk. 

+ Bà Nguyễn Thị T1, sinh năm 1984. Địa chỉ: TDP 8, TT. E, huyện H, 

tỉnh Đắk Lắk. 

+ Ông Hồ Hoàng T2, sinh năm 1980. Địa chỉ: TDP 11, TT. E, huyện H, 

tỉnh Đắk Lắk. 

+ Bà Phạm Thị N, sinh năm 1960. Địa chỉ: TDP 6, TT. E, huyện H, tỉnh 

Đắk Lắk. 

- Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan:  

+ Bà Lê Thị L, sinh năm 1968. Địa chỉ: Buôn B, TT. E, huyện H, tỉnh 

Đắk Lắk. 

+ Ông Lê Văn N, sinh năm 1989. Địa chỉ: TDP 14, TT. E, huyện H, tỉnh 

Đắk Lắk. 

+ Ông Nguyễn Thanh L, sinh năm 1969. Địa chỉ: TDP 8, TT. E, huyện H, 

tỉnh Đắk Lắk. 

Bị hại; người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đều có đơn xin xét xử vắng mặt. 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

Theo các tài liệu c  trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung 

vụ án đư c t m tắt như sau: 

Nguyễn Thanh H đang c  tiền án về tội Trộm cắp tài sản. Vào khoảng 07 

gi  30 phút ngày 06/12/2022, H điều khiển xe m  t   amaha loại Exciter, biển số 

47D1-154.57 đi tìm tài sản trộm cắp. Khi Hải đi đến tiệm tạp h a L do bà V  Thị 

Thảo L, sinh năm 1970   tổ dân phố 8, thị trấn E làm chủ, quan sát thấy kh ng c  

ngư i trông coi, H đi vào trộm cắp 02 th ng bia lon, loại tiger bạc đang để   khu 

vực bán hàng. Sau khi trộm cắp đư c tài sản, H điều khiển xe m  t  đi trên đư ng 

Hồ Chí Minh, khi đi đến c u K, thị trấn E thì H gặp và bán cho một ngư i đàn 

 ng đi đư ng  kh ng xác định đư c nhân thân  đư c số tiền 500.000 đồng. Số 

tiền H đ  tiêu xài hết.  

Quá trình điều tra, bị cáo khai nh n còn thực hiện nhiều l n trộm cắp tài sản, 

cụ thể: 

L n thứ nhất: Vào khoảng 09 gi  ngày 28/11/2022, Nguyễn Thanh H điều 

khiển xe m  t   amaha loại Exciter, biển số 47D1-154.57 ch  đối tư ng tên V 

(kh ng xác định đư c nhân thân  đi tìm tài sản trộm cắp. Khi đi đến nhà  ng 

Nguyễn Quang T, sinh năm 1981   tổ dân phố 14, thị trấn E, thấy sân nhà  ng T 

c  nhiều bao cà phê quả tươi nhưng kh ng c  ngư i tr ng coi. Lúc này, H và V đi 

vào trộm cắp 01 bao cà phê nặng 60kg, sau khi trộm cắp đư c H và V mang đến 

bán cho Lê Văn N, sinh năm 1989   tổ dân phố 14, thị trấn E, đư c số tiền 

500.000 đồng. Số tiền H và V đ  tiêu xài hết.   

L n thứ hai: Vào khoảng 13 gi  30 phút ngày 02/12/2022, Nguyễn Thanh 

H điều khiển xe m  t   amaha loại Exciter, biển số 47D1-154.57 đi đến đại lý 

n ng sản C   tổ dân phố 13, thị trấn E, do bà Nguyễn Thị T1 làm chủ. Quan sát 

thấy trong sân đại lý c  nhiều bao cà phê quả tươi nhưng kh ng c  ngư i tr ng 
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coi, H đi vào trộm cắp 01 bao cà phê nặng 58 kg của bà T1, sau khi trộm cắp 

đư c, H mang đến bán cho bà Lê Thị L, sinh năm 1968   bu n B, thị trấn E đư c 

số tiền 350.000 đồng. Số tiền H đ  tiêu xài hết.   

L n thứ ba: Vào khoảng 10 gi  ngày 15/12/2022, Nguyễn Thanh H điều 

khiển xe m  tô  amaha loại Exciter, biển số 47D1-154.57 đi đến đại lý n ng sản 

N   tổ dân phố 6, thị trấn E, do bà Phạm Thị N làm chủ. Quan sát thấy trong kho 

c  nhiều bao cà phê nhân nhưng kh ng c  ngư i tr ng coi. Lúc này, H đi vào 

trộm cắp 01 bao cà phê nhân nặng 20kg, sau khi trộm cắp đư c, trên đư ng đi H 

bán số cà phê cho ngư i phụ n   kh ng xác định đư c nhân thân , đư c số tiền 

700.000 đồng. Số tiền H đ  tiêu xài hết.   

L n thứ tư: Vào khoảng 08 gi  ngày 17/12/2022, Nguyễn Thanh H điều 

khiển xe m  t   amaha loại Exciter, biển số 47D1-154.57 đi đến đại lý n ng sản 

Y   tổ dân phố 11, thị trấn E, do anh Hồ Hoàng T2 làm chủ. Quan sát thấy trong 

sân của đại lý c  nhiều bao cà phê quả tươi nhưng kh ng c  ngư i tr ng coi, H đi 

vào trộm cắp 01 bao cà phê nặng 40kg, sau khi trộm cắp đư c, H mang đến bán 

cho bà Lê Thị L, sinh năm 1968   bu n B, thị trấn E đư c số tiền 300.000 đồng. 

Số tiền H đ  tiêu xài hết. 

Tại Biên bản kết lu n định giá tài sản số 843A/KL-ĐGTS ngày 

20/12/2022 của Hội đồng định giá tài sản trong tố tụng hình sự huyện Ea H’Leo, 

kết lu n: 02 th ng bia lon, loại tiger bạc của bà V  Thị Thảo L, trị giá 800.000 

đồng; 60 kg quả cà phê tươi của  ng nguyễn Quang T, trị giá 504.000 đồng; 58 

kg quả cà phê tươi của bà Nguyễn Thị T1, trị giá 493.000 đồng. Tổng giá trị tài 

sản là 1.797.000 đồng.  

Tại Biên bản kết lu n định giá tài sản số 89A/KL-ĐGTS ngày 28/02/2023 

của Hội đồng định giá tài sản trong tố tụng hình sự huyện Ea H’Leo, kết lu n:  

20 kg hạt cà phê nhân của bà Phạm Thị N, trị giá 820.000 đồng; 40 kg quả cà 

phê tươi của ông Hồ Hoàng T2, trị giá 340.000 đồng. Tổng giá trị tài sản định 

giá là 1.160.000 đồng.  

Tại Bản cáo trạng số 33/CT-VKS ngày 05/4/2023 của Viện kiểm sát nhân 

dân huyện Ea H’Leo truy tố bị cáo Nguyễn Thanh H về tội “Trộm cắp tài sản” 

theo điểm b khoản 1 Điều 173 của Bộ lu t Hình sự.  

Tại phiên tòa: Đại diện viện kiểm sát nhân dân huyện Ea H’Leo đánh giá 

tính chất, mức độ, h u quả của hành vi, nhân thân, các tình tiết tăng nặng, giảm 

nhẹ trách nhiệm hình sự của bị cáo, đề nghị Hội đồng xét xử áp dụng điểm b 

khoản 1 Điều 173; các điểm h, r, s khoản 1 Điều 51; điểm g khoản 1 Điều 52 

của Bộ lu t Hình sự, xử phạt bị cáo 09 đến 12 tháng tù về tội “Trộm cắp tài 

sản”. 

- Về trách nhiệm dân sự: Các bị hại không yêu c u bị cáo phải bồi thư ng 

nên không đặt ra để xem xét. 

- Về xử lý v t chứng: Đề nghị Hội đồng xét xử chấp nh n việc Cơ quan 

Cảnh sát điều tra C ng an huyện Ea H’Leo trả lại 01 xe mô tô  amaha loại 

Exciter, biển số 47D1-154.57 và giấy chứng nh n đăng ký xe cho ông Nguyễn 

Thanh L. 



 

4 

 

Bị cáo kh ng tranh lu n gì, chỉ đề nghị HĐXX xém xét giảm nhẹ hình phạt cho 

bị cáo. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

Trên cơ s  nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đ  

đư c tranh lu n tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nh n định như sau: 

 [1] Về thủ tục tố tụng: Hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan điều tra 

C ng an huyện Ea H’Leo, Điều tra viên, Viện kiểm sát nhân dân huyện Ea H’Leo, 

Kiểm sát viên trong quá trình điều tra, truy tố đ  thực hiện đúng về thẩm quyền, 

trình tự, thủ tục quy định của Bộ lu t tố tụng hình sự. Quá trình điều tra và tại phiên 

tòa, bị cáo, bị hại, ngư i c  quyền l i, nghĩa vụ liên quan, ngư i làm chứng không 

c  ngư i nào c  ý kiến hoặc khiếu nại về hành vi, quyết định của Cơ quan tiến 

hành tố tụng, ngư i tiến hành tố tụng. Do đ , các hành vi, quyết định tố tụng của 

Cơ quan tiến hành tố tụng, ngư i tiến hành tố tụng đ  thực hiện đều h p pháp. 

[2] Về nội dung: Nguyễn Thanh H đang c  tiền án về tội Trộm cắp tài 

sản. Trong th i gian t  ngày 28/11/2022 đến ngày 17/12/2022, Nguyễn Thanh H 

đ  05 l n thực hiện hành vi trộm cắp tài sản tại thị trấn E, huyện H. Tổng giá trị 

tài sản bị cáo chiếm đoạt là 2.957.000 đồng. Như v y, Hội đồng xét xử xét thấy 

đ  c  đủ căn cứ pháp lu t để kết lu n: Bị cáo Nguyễn Thanh H đ  phạm tội 

“Trộm cắp tài sản” đư c quy định tại điểm b khoản 1 Điều 173 của Bộ lu t Hình 

sự.  

Tại điểm b khoản 1 Điều 173 của Bộ lu t hình sự quy định: 

“1. Người nào trộm cắp tài sản của người khác trị giá từ 2.000.000 đồng 

đến dưới 50.000.000 đồng hoặc dưới 2.000.000 đồng nhưng thuộc một trong 

các trường hợp sau đây, thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc 

phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm: 

b) Đã bị kết án về tội này hoặc về một trong các tội quy định tại các điều 

168, 169, 170, 171, 172, 174, 175 và 290 của Bộ luật này, chưa được xóa án 

tích mà còn vi phạm”. 

Khi thực hiện hành vi phạm tội bị cáo c  đ y đủ khả năng nh n thức hành 

vi của mình là vi phạm pháp lu t. Nhưng do ý thức coi thư ng pháp lu t, muốn c  

tiền tiêu xài nhưng kh ng phải lao động chính đáng. Bị cáo thực hiện hành vi 

phạm tội ngoài việc xâm phạm đến tài sản của ngư i khác còn gây mất ổn định về 

an ninh, tr t tự tại địa phương. Bị cáo có 01 tiền án, tại Bản án số 53/2020/HS-ST 

ngày 24/9/2020 của Tòa án nhân dân huyện Kr ng Năng, tỉnh Đắk Lắk xử phạt 

01 năm 06 tháng t  về tội Trộm cắp tài sản, chấp hành xong hình phạt t  ngày 

24/11/2021, bị cáo chưa đư c xóa án tích nhưng bị cáo lại không lấy đó làm bài 

học mà tiếp tục thực hiện hành vi phạm tội. Trước đó, vào các năm 2016; 2017, bị 

cáo cũng đã bị Tòa án nhân dân huyện Ea H’leo xử phạt tù về tội Trộm cắp tài 

sản. Vì v y, đối với bị cáo c n phải áp dụng mức hình phạt th t nghiêm khắc mới 

có tác dụng tr ng trị, răn đe.  

[3] Về tình tiết tăng nặng; giảm nhẹ trách nhiệm hình sự:  
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Tình tiết giảm nhẹ: Trong quá trình điều tra cũng như tại phiên tòa h m 

nay bị cáo đ  thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải; hành vi phạm tội của bị cáo 

gây thiệt hại không lớn; quá trình điều tra bị cáo tự nguyện khai báo với cơ quan 

Công an về các hành vi phạm tội trước đó. Như v y, bị cáo đư c hư ng các tình 

tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự đư c quy định tại điểm h, r, s khoản 1 Điều 51 

của Bộ lu t Hình sự.  

Tình tiết tăng nặng: Trong th i gian t  ngày 28/11/2022 đến ngày 

17/12/2022, Nguyễn Thanh H đ  05 l n thực hiện hành vi trộm cắp tài sản. Do 

đó c n áp dụng tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự đư c quy định tại điểm g 

khoản 1 Điều 52 của Bộ lu t Hình sự đối với bị cáo. 

[4] Về trách nhiệm dân sự: Tại cơ quan điều tra bị hại bà Võ Thị Thảo L 

yêu c u bị cáo bồi thư ng số tiền 800.000 đồng. Tuy nhiên, trong quá trình Tòa 

án giải quyết vụ án, bà L kh ng yêu c u bị cáo phải bồi thư ng số tiền trên; Các 

bị hại ông Nguyễn Quang T; bà Nguyễn Thị T1; ông Hồ Hoàng T2; bà Phạm Thị 

N cũng không yêu c u bị cáo phải bồi thư ng nên HĐXX không đặt ra để xem 

xét. 

[5] Về xử lý v t chứng: Đối với chiếc xe mô tô biển số 47D1-154.57 là 

phương tiện bị cáo sử dụng để thực hiện hành vi phạm tội. Quá trình điều tra xác 

định xe m  t  trên là của ông Nguyễn Thanh L (bố của bị cáo , ông L không biết 

việc bị cáo sử dụng xe vào mục đích phạm tội. Cơ quan Cảnh sát điều tra C ng 

an huyện Ea H’Leo trả lại 01 xe mô tô  amaha loại Exciter, biển số 47D1-

154.57 và giấy chứng nh n đăng ký xe cho ông Nguyễn Thanh L là ph  h p với 

quy định của pháp lu t. 

[6] Về án phí hình sự: C n buộc bị cáo Nguyễn Thanh H phải chịu án phí 

hình sự theo quy định của pháp lu t. 

          Vì các lẽ trên: 

QUYẾT ĐỊNH: 

1. Tuyên bố: Bị cáo Nguyễn Thanh H phạm tội “Trộm cắp tài sản”. 

Căn cứ vào điểm b khoản 1 Điều 173; các điểm h, r, s khoản 1 Điều 51; 

điểm g khoản 1 Điều 52; Điều 56 của Bộ lu t Hình sự. 

Xử phạt bị cáo Nguyễn Thanh H 01 (Một  năm t  về tội “Trộm cắp tài 

sản”. Tổng h p hình phạt 09 (Chín) tháng tù tại Bản án hình sự sơ thẩm số 

32/2023/HS-ST ngày 27/4/2023 của Tòa án nhân dân huyện Ea H’leo. Buộc bị 

cáo phải chấp hành hình phạt chung là 01 năm 09 tháng tù. Th i gian chấp hành 

hình phạt tù kể t  ngày bắt tạm giam,  ngày 04/01/2023. 

2. Về trách nhiệm dân sự: Các bị hại bà Võ Thị Thảo L; ông Nguyễn Quang 

T; bà Nguyễn Thị T1; ông Hồ Hoàng T2 và bà Phạm Thị N không yêu c u bị cáo 

phải bồi thư ng nên không đặt ra để xem xét. 

3. Về xử lý v t chứng: Căn cứ vào Điều 106 của Bộ lu t Tố tụng hình sự; 

khoản 1 Điều 46, khoản 1 Điều 47, khoản 1 Điều 48 của Bộ lu t Hình sự. Chấp 

nh n việc Cơ quan Cảnh sát điều tra C ng an huyện Ea H’Leo trả lại 01 xe mô 
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tô  amaha loại Exciter, biển số 47D1-154.57 và giấy chứng nh n đăng ký xe 

cho ông Nguyễn Thanh L là chủ s  h u h p pháp. 

4. Về án phí hình sự: Căn cứ điểm a khoản 1 Điều 23 Nghị quyết số 

326/2016/UBTVQH14 của Uỷ ban Thư ng vụ Quốc hội quy định về mức thu, 

miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án. Bị cáo Nguyễn 

Thanh H phải chịu 200.000 đồng án phí hình sự sơ thẩm (Hai trăm nghìn đồng). 

5. Về quyền kháng cáo: Bị cáo có quyền kháng cáo bản án trong th i hạn 

15 ngày, kể t  ngày tuyên án; bị hại, ngư i c  quyền l i, nghĩa vụ liên quan vắng 

mặt tại phiên tòa c  quyền kháng cáo bản án trong th i hạn 15 ngày, kể t  ngày 

nh n đư c bản án hoặc bản án đư c niêm yết h p lệ theo quy định của pháp lu t.  
 

Nơi nhận:               TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

- TAND tối cao;                                          THẨM PHÁN – CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

- Toà án nhân dân tỉnh Đắk Lắk;                                            

- S  Tư pháp tỉnh Đắk Lắk;                                                               

- Viện KSND huyện Ea H’Leo;                                  

- Bộ ph n hồ sơ nghiệp vụ CA huyện Ea H’Leo; 

- Cơ quan THA hình sự CA huyện Ea H’Leo; 

- Chi cục THA dân sự huyện E;                                                

- Bộ ph n thi hành án hình sự;        Lưu Thị Ngọc Thủy 

- Cổng th ng tin điện tử Tòa án;          

- Bị cáo;                

- Bị hại;   

- Ngư i có quyền l i, nghĩa vụ liên quan;           

- Lưu hồ sơ.                                                                  


